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	SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT BÌNH DƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	                   Số:  123/KH-THPT BD
	Phù Mỹ, ngày 25 tháng  08 năm 2023


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2023 - 2024
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông và Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông tư 22/2021/TT-BGD ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh Bình Định về thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2022-2023 của Ngành giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định;
Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 09/08/2023 của UBND tỉnh Bình Định Bình Định về Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 3/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc quy định sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021; 

Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13/5/2022 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 và quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT;

Công văn số 1991/SGDĐT-GDTrH ngày 07/08/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Kế hoạch số 2067/KH-SGDĐT ngày 31/08/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2022-2025;
Công văn số 2156/SGDĐT-GDTrH ngày 24/08/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm cấp trung học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018;

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; tình hình thực tế nhà trường và kế hoạch của các tổ chuyên môn trường THPT Bình Dương.

II. BỐI CẢNH

1.  Tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 52 người, trong đó:    

+ Cán bộ quản lý: 3 người (01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng);
+  Giáo viên: 42 người được chia làm 5 tổ chuyên môn;
+  Nhân viên: 7 người (01 Kế toán, 01 Văn thư, 01 Thư viện, 01 Bảo vệ, 01 Phục vụ, 01 Y tế, 01 NV TB, TN).
- Chất lượng đội ngũ: 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn đào tạo và trên chuẩn, trong đó có 11 thạc sĩ (chiếm tỷ lệ 21,15%).

- Năng lực chuyên môn:

+ Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 08 người;
+ CBQL, GV, NV đạt chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học.
2. Tình hình học sinh

Tổng số học sinh toàn trường: 942 học sinh/23 lớp, trong đó:     

- Khối 10: 8 lớp với 338 học sinh;

- Khối 11: 8 lớp với 307 học sinh;

- Khối 12: 7 lớp với 297 học sinh.

3. Cơ sở vật chất trường học

- Có 23 phòng học (20 phòng kiên cố, 03 phòng mới cải tạo; có 23 phòng trang bị TV, máy chiếu); có phòng thí nghiệm thực hành Lý-CN, Hóa, Sinh, 02 phòng máy vi tính, 01 phòng học ngoại ngữ.

- Khu nhà hiệu bộ: có đủ phòng làm việc cho CBQL và nhân viên.

- 01 phòng Y tế; 01 văn phòng đoàn; 01 phòng thư viện trang bị đủ sách giáo khoa và sách tham khảo.

- Khu sân chơi, bãi tập, nhà để xe cho học sinh rộng rãi, thoáng mát; 02 sân khấu hoạt động ngoại khóa; 03 nhà vệ sinh học sinh.

- 01 nhà công vụ cho giáo viên ở xa; 01 nhà thường trực bảo vệ cơ quan.

- Trang thiết bị dạy học: đảm bảo đủ các thiết bị dạy học tối thiểu.
4. Phân tích bối cảnh

	Môi trường bên trong
	Điểm mạnh (S)
	Điểm yếu (W)
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường

	- Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý của nhà trường 


	- Lãnh đạo nhà trường có năng lực tốt, quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời mọi hoạt động trong nhà trường.

- Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt
	- Một số ít giáo viên ít đầu tư tự học và học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

	- Tập thể làm việc không đồng bộ

	- Học sinh


	- Hầu hết học sinh ở vùng nông thôn nên có đạo đức tốt, chăm ngoan. 
	- Ý  thức tự giác học tập và rèn luyện của một bộ phận học sinh chưa cao, chất lượng đầu vào thấp
	- Một số ít học sinh dễ bỏ học hoặc thiếu cố gắng trong học tập 

	Tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
	- Vị trí nhà trường ở trung tâm thị trấn, cơ sở vật chất và tài chính cơ bản đảm bảo cho hoạt động dạy học và giáo dục.
- Nhà trường có khuôn viên rộng dễ tở chức các hoạt động ngoài lớp học.
	- Nguồn tài chính để tổ chức các hoạt động trải nghiệp, sáng tạo, thực tế học sinh còn hạn chế
	- Sân chơi, bãi tập, nơi tổ chức các hoạt động tập thể còn hạn chế.
- Việc rèn luyện kỹ năng sống, trải nghiệm thực tế của học sinh chưa được chú trọng.

	Truyền thống nhà trường
	- Truyền thống gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, luôn thi đua dạy tốt, học tốt.
- Các cấp, các ngành ghi nhận về thành tích đạt được.
	
	

	Những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động dạy học
	- Tích cực triển khai các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và giáo dục
	- Một số giáo viên còn dạy học và giáo dục theo lối cũ, ngại đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng CNTT, ít tích hợp, lồng ghép, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh

	- Việc đổi mới trong nhà trường chưa theo kịp kế hoạch đổi mới giáo dục của ngành, học sinh học thụ động, chưa phát triển toàn diện về thể chất và năng lực

	Môi trường bên ngoài
	Cơ hội (O)
	Thách thức (T)
	Ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường

	- Trình độ dân trí và điều kiện giáo dục của địa phương và phụ huynh học sinh
	- Người dân địa phương có truyền thống hiếu học, cha mẹ học sinh quan tâm đầu tư cho việc học tập của con em
	- Kinh tế còn khó khăn, đa phần cha mẹ học sinh làm nghề nông nghiệp, một số lập nghiệp ở xa, trình độ dân trí thấp
	Nguy cơ vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tăng cao; học sinh phải đối mặt với nhiều áp lực, có thể làm nảy sinh nhiều vấn đề rối loại tâm lý, cảm xúc.

	- Cơ sở chính sách, pháp luật của quốc gia và địa phương về giáo dục
	- Tỉnh và ngành có nhiều chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, quan tâm đến người học và đối tượng chính sách, có hoàn cảnh khó khăn
	- Chính sách thu hút nhân lực chưa đủ mạnh, còn nhiều lao động có trình độ cao sau khi học không quay về địa phương

	

	- Sự phát triển kinh tế của địa phương và quốc gia
	- Điều kiện phát triển kinh tế ở huyện Phù Mỹ còn nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, chưa thu hút nguồn đầu tư phát triển công nghiệp và dịch vụ
	- Tăng dân số cơ học, thay đổi môi trường sống, trật tự an ninh xã hội phức tạp hơn
	

	- Yếu tố văn hóa xã hội vùng/ miền dân tộc
	- Truyền thống văn hóa nhân ái nghĩa tình chăm lao động, hiếu học.
	- Sự du nhập của những yếu tố văn hóa mới không phù hợp; sự phát triển mạnh mẽ của internet ảnh hưởng đến người dùng nếu không kiểm soát được.
	

	- Yếu tố CNTT và quốc tế hóa trong giáo dục
	- Khuyến khích phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục
	- Chưa kiểm soát được các mặt tiêu cực của mạng xã hội
	


III. MỤC TIÊU 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả CT GDPT 2006 đối với lớp 12; đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện để triển khai thực hiện tốt chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10, lớp 11; tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh; tăng tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi và học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
1. Biên chế lớp học, lựa chọn môn học, danh mục sách giáo khoa
a) Đối với học sinh lớp 10

- Số lượng học sinh: 338, được biên chế thành 8 lớp.

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Học sinh bắt buộc học 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ; Lịch sử; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương.
- Các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập
	Lớp
	Số lượng học sinh
	Các môn học lựa chọn
	Các chuyên đề học tập
	Chuyên đề học tập môn Giáo dục thể chất

	10A1
	42
	Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
	Toán, Vật lí, Hóa học
	Bóng chuyền

	10A2
	42
	Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
	Toán, Vật lí, Hóa học
	Bóng chuyền

	10A3
	42
	Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
	Toán, Hóa học, Sinh học
	Bóng chuyền

	10A4
	43
	Vật lí, GDKT-PL, Công nghệ trồng trọt, Tin học
	Toán, Vật lí, Ngữ văn
	Bóng chuyền

	10A5
	43
	Vật lí, GDKT-PL, Công nghệ trồng trọt, Tin học
	Toán, Vật lí, Ngữ văn
	Cầu lông

	10A6
	42
	Hóa học, Địa lí, Công nghệ cơ khí, Tin học
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Cầu lông

	10A7
	42
	Hóa học, Địa lí, Công nghệ cơ khí, Tin học
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Cầu lông

	10a8
	42
	Vật lí, Địa lí, Tin học, Công nghệ cơ khí
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Cầu lông


- Danh mục Sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2023-2024
	TT
	Tên sách/
chuyên đề
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà 
xuất bản

	1
	Ngữ văn 10, tập 1
	Cánh Diều
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng.
	Đại học Huế

	2
	Ngữ văn 10, tập 2
	Cánh Diều
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn.
	Đại học Huế

	3
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 10
	Cánh Diều
	Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Thanh (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Phạm Thị Thu Hương.
	Đại học Huế

	4
	Toán 10, tập 1
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
	 Giáo dục Việt Nam

	5
	Toán 10, tập 2
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
	 Giáo dục Việt Nam

	6
	Chuyên đề học tập Toán 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên),  Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh,  Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
	 Giáo dục Việt Nam

	7
	Giáo dục 
thể chất 10: Cầu lông
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Noãn, Trần Văn Vinh.
	Giáo dục Việt Nam

	8
	Giáo dục 
thể chất 10: Bóng đá
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến.
	Giáo dục Việt Nam

	9
	Giáo dục 
thể chất 10: Bóng chuyền
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.
	Giáo dục Việt Nam

	10
	Giáo dục 
thể chất 10: Bóng rổ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt.
	Giáo dục Việt Nam

	11
	Lịch sử 10
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng.
	Đại học Sư phạm 

	12
	Chuyên đề học tập Lịch sử 10
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thu Hiền.
	Đại học Sư phạm 

	13
	Địa lí 10
	Cánh Diều
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai hương, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Mỹ Dung.
	Đại học Sư phạm 

	14
	Chuyên đề học tập Địa lí 10
	Cánh Diều
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Vũ Thị Mai hương, Nguyễn Thị Trang Thanh.
	Đại học Sư phạm 

	15
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.
	 Giáo dục Việt Nam

	16
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.
	 Giáo dục Việt Nam

	17
	Vật lí 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thụ.
	 Giáo dục Việt Nam

	18
	Chuyên đề học tập Vật lí 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải.
	 Giáo dục Việt Nam

	19
	Hóa học 10
	Chân trời sáng tạo
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	 Giáo dục Việt Nam

	20
	Chuyên đề học tập Hóa học 10
	Chân trời sáng tạo
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	 Giáo dục Việt Nam

	21
	Sinh học 10
	Chân trời sáng tạo
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn.
	 Giáo dục Việt Nam

	22
	Chuyên đề học tập Sinh học 10
	Chân trời sáng tạo
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn.
	 Giáo dục Việt Nam

	23
	Tin học 10
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng.
	Đại học Sư phạm

	24
	Chuyên đề học tập Tin học 10: Khoa học máy tính
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long.
	Đại học Sư phạm

	25
	Âm nhạc 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Phạm Hương Hoa (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng
	 Giáo dục Việt Nam

	26
	Chuyên đề học tập Âm nhạc 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Phạm Hương Hoa (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu hà, Nguyễn Đỗ Hiệp
	 Giáo dục Việt Nam

	27
	Mĩ thuật 10: Hội hoạ
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Trần Hậu Anh.
	Giáo dục Việt Nam

	28
	Mĩ thuật 10: Kiến trúc
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang.
	Giáo dục Việt Nam

	29
	Mĩ thuật 10: Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Vũ Quốc Khánh.
	Giáo dục Việt Nam

	30
	Mĩ thuật 10: Thiết kế thời trang
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh (Chủ biên), Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.
	Giáo dục Việt Nam

	31
	Chuyên đề học tập Mĩ thuật 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May.
	Giáo dục Việt Nam

	32
	Thiết kế và Công nghệ 10
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên
	Giáo dục Việt Nam

	33
	Công nghệ trồng trọt 10
	Cánh Diều
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến.
	Đại học Huế

	34
	Thiết kế và Công nghệ 10
	Cánh Diều
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Trọng Doanh, Ngô Văn Thanh, Tống Ngọc Tuấn, Chu Văn Vượng.
	Đại học Huế

	35
	Chuyên đề  Thiết kế và Công nghệ 
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên), Nguyễn Ngọc Cường (Chủ biên), Phạm Văn Sơn.
	Giáo dục Việt Nam

	36
	Chuyên đề  Công nghệ trồng trọt
	Cánh Diều
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Minh Hằng (Chủ biên), Vũ Thanh Hải, Bùi Thị Hải Yến.
	Đại học Huế

	37
	Chuyên đề  Thiết kế và Công nghệ 
	Cánh Diều
	Nguyễn Trọng Khanh (Tổng chủ biên), Nguyễn Thế Công (Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Nguyễn Cẩm Thanh, Chu Văn Vượng.
	Đại học Huế

	38
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 
	Cánh Diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Hoàng Gia Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Hồng, Bùi Thanh Xuân.
	Đại học Huế

	39
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 10
	Cánh diều
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.
	Đại học Sư phạm

	40
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 10 Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng.
	Giáo dục Việt Nam

	41
	Giáo dục địa phương 10 tỉnh Bình Định
	 
	 Đào Đức Tuấn (Tổng chủ biên), Lê Thị Điển (Chủ biên), Huỳnh Tấn Châu, Nguyễn Hoàng Chiến, Lê Huy Hoàng, Phan Chí Quốc Hùng, Võ Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Đình Sim, Quach1 Nguyễn Huyền Trân, Nguyễn Thị Đông Vy, Lê Ngọc Vịnh.
	Giáo dục Việt Nam


b) Đối với học sinh lớp 11
- Số lượng học sinh: 307, được biên chế thành 8 lớp.

- Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Học sinh bắt buộc học 08 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm: Ngữ văn; Toán; Ngoại ngữ; Lịch sử; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Giáo dục thể chất; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục địa phương.
- Các môn học lựa chọn và chuyên đề học tập
	Lớp
	Số lượng học sinh
	Các môn học lựa chọn
	Các chuyên đề học tập
	Chuyên đề học tập môn Giáo dục thể chất

	11A1
	40
	Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
	Toán, Vật lí, Hóa học
	Bóng chuyền

	11A2
	39
	Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học
	Toán, Vật lí, Hóa học
	Bóng chuyền

	11A3
	40
	Hóa học, Sinh học, Công nghệ trồng trọt, Tin học
	Toán, Hóa học, Sinh học
	Bóng chuyền

	11A4
	38
	Vật lí, Địa lí, GDKT-PL, Tin học
	Toán, Vật lí, Ngữ văn
	Cầu lông

	11A5
	36
	Vật lí, Địa lí, GDKT-PL, Tin học
	Toán, Vật lí, Ngữ văn
	Cầu lông

	11A6
	39
	Hóa học, Địa lí, GDKT-PL, Tin học
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Cầu lông

	11A7
	37
	Hóa học, Địa lí, GDKT-PL, Tin học
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Cầu lông

	11a8
	38
	Sinh học, Địa lí, tin học, Công nghệ trồng trọt
	Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
	Bóng chuyền


- Danh mục Sách giáo khoa lớp 11 sử dụng trong nhà trường từ năm học 2023-2024
	TT
	Tên sách/
chuyên đề
	Tên bộ sách
	Tên tác giả
	Nhà 
xuất bản

	1
	Ngữ văn 11
	Cánh Diều
	Lã Nhâm Thìn- Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Văn Toàn.
	Đại học Huế

	
	Chuyên đề học tập Ngữ văn 11
	Cánh Diều
	Lã Nhâm Thìn- Đỗ Ngọc Thống (Đồng Tổng Chủ biên), Bùi Minh Đức (Chủ biên), Nguyễn Thị Tuyết Minh, Trần Văn Sáng, Nguyễn Văn Thuấn, Trần Văn Toàn.
	Đại học Huế

	2

	Toán 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Toán 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (Đồng Chủ biên),  Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh,  Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.
	 Giáo dục Việt Nam

	3

	Giáo dục 
thể chất 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	- Cầu lông: Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Noãn, Trần Văn Vinh.
- Bóng đá: Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy Tuyến.
 - Bóng chuyền: Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.
- Bóng rổ: Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt.
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề Giáo dục 
thể chất 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	- Cầu lông: Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Noãn, Trần Văn Vinh.
- Bóng chuyền: Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm Thị Lệ Hằng.
	Giáo dục Việt Nam

	4
	Lịch sử 11
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm
	Đại học Sư phạm 

	
	Chuyên đề học tập Lịch sử 11
	Cánh Diều
	Đỗ Thanh Bình, (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm
	Đại học Sư phạm 

	5
	Địa lí 11
	Cánh Diều
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn
	Đại học Sư phạm 

	
	Chuyên đề học tập Địa lí 11
	Cánh Diều
	Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Sơn
	Đại học Sư phạm 

	6
	Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Toan.
	 Giáo dục Việt Nam

	7
	Vật lí 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Vật lí 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh.
	 Giáo dục Việt Nam

	8
	Hóa học 10
	Chân trời sáng tạo
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Hóa học 10
	Chân trời sáng tạo
	Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn.
	 Giáo dục Việt Nam

	9
	Sinh học 11
	Chân trời sáng tạo
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Sinh học 11
	Chân trời sáng tạo
	Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm Đình Văn.
	 Giáo dục Việt Nam

	10
	Tin học 11

(Tin học ứng dụng)
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ Cẩm Hà (Chủ biên), Đỗ Đức Đông, Nguyễn Đình Hóa, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Thanh Tùng.
	Đại học Sư phạm

	
	Chuyên đề học tập Tin học 11 (Tin học ứng dụng)
	Cánh Diều
	Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy (Chủ biên), Hoàng Vân Đông, Trần Quốc Long.
	Đại học Sư phạm

	11
	Âm nhạc 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng.
	 Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề học tập Âm nhạc 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Cung, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, Nguyễn Quang Tùng.
	 Giáo dục Việt Nam

	12
	Mĩ thuật 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	-Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (Đồng Chủ biên), Nguyễn Hữu Phần.

- Kiến trúc: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (Đồng Chủ biên),Vũ Hồng Cương, Trần Ngọc Thanh Trang.

- Thiết kế thời trang: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (Đồng Chủ biên),Lê Thị Hà, Lê Nguyễn Kiều Trang.

- Hội họa: Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Trịnh Sinh (Đồng Chủ biên),Lê Trần Hậu Anh, Nguyễn Thùy Linh
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề Mĩ thuật 11
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	Đinh Gia Lê (Tổng Chủ biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Nguyễn Thị May.
	Giáo dục Việt Nam

	13
	Công nghệ 11
	Cánh Diều
	-  Công nghệ chăn nuôi: Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Vinh.

- Công nghệ cơ khí: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phí Trọng Hùng, Tạ Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, Ngô Văn Thanh.
	Giáo dục Việt Nam

	
	Chuyên đề Công nghệ 11
	Cánh Diều
	-  Công nghệ chăn nuôi: Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Dương Văn Nhiệm (Chủ biên), Dương Thị Hoàn, Nguyễn Thị Tuyết Lê, Nguyễn Thị Vinh.

- Công nghệ cơ khí: Nguyễn Trọng Khanh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phí Trọng Hùng, Tạ Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Mai Lan, Nguyễn Hồng Lĩnh, Ngô Văn Thanh.
	Đại học Huế

	14
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 
	Cánh Diều
	Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Võ Đình Bảy (Chủ biên), Nguyễn Nam Phương, Trần Thị Lệ Thu, Bùi Thanh Xuân.
	Đại học Huế

	
	Giáo dục quốc phòng và an ninh 11
	Cánh diều
	Nguyễn Thiện Minh (Tổng Chủ biên), Lê Hoài Nam (Chủ biên), Nguyễn Đức Hạnh, Phí Văn Hạnh, Nguyễn Ngọc Huynh, Uông Thiện Hoàng, Hoàng Lê Nam, Vũ Thị Nga, Nguyễn Văn Tình, Phạm Hữu Tuấn, Nguyễn Thanh Sơn, Lương Hồng Sinh.
	Đại học Sư phạm

	15
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 10 Global Success
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng.
	Giáo dục Việt Nam

	16
	Giáo dục địa phương 11
	 
	 
	Sở GDĐT Bình Định


b) Đối với học sinh lớp 12

- Khối lớp 12: Số lượng học sinh: 297, được biên chế thành 7 lớp; Không tổ chức dạy học các môn học tự chọn.
2. Việc tổ chức dạy và học

a) Đối với học sinh lớp 12

- Về xây dựng kế hoạch giáo dục môn học của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy (giáo án):

+ Hình thức: Xây dựng theo biểu mẫu được hướng dẫn tại Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2020 quy định, sử dụng hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục và đánh giá xếp loại học sinh phổ thông từ năm học 2020-2021 (Phụ lục 1- kế hoạch giáo dục môn học; Phụ lục 2- kế hoạch giáo dục của giáo viên; phụ lục 3- kế hoạch bài dạy).

+ Nội dung: thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT được quy định tại Công văn số 1759/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.

+ Thời gian hoàn thành: Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, phân phối chương trình và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 26/08/2023. 
- Về hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: thực hiện theo Phụ lục 5 - Sổ chủ nhiệm lớp được hướng dẫn tại Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH.

- Về đánh giá xếp loại học sinh: thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 1928/SGDĐT-GDTrH ngày 24/09/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cấp trung học từ năm học 2020-2021.

- Về hoạt động hướng nghiệp: Đảm bảo mỗi lớp dạy 9 tiết tương ứng với 9 chủ đề/năm học. Hồ sơ bao gồm: Kế hoạch dạy học hướng nghiệp (do nhà trường xây dựng), kế hoạch bài dạy của giáo viên, sổ đầu bài. 
- Về hoạt động giáo dục NGLL: Đảm bảo mỗi lớp dạy 18 tiết tương ứng với 9 chủ đề/năm học, mỗi tháng dạy 2 tiết/chủ đề. Hồ sơ bao gồm: Kế hoạch GDNGLL của giáo viên, kế hoạch bài dạy của giáo viên, sổ đầu bài. 

- Về dạy học giáo dục phòng chống tham nhũng: Đảm bảo mỗi lớp dạy 2 tiết/ năm học. Hồ sơ bao gồm: Kế hoạch giáo dục phòng chống tham nhũng (do nhà trường xây dựng), thời khóa biểu, kế hoạch bài dạy của giáo viên, sổ đầu bài. Ngoài 2 tiết trên, giáo viên môn GDCD thực hiện việc lồng ghép, tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân suốt năm học trong quá trình giảng dạy ở các tiết dạy có nội dung phù hợp; Đồng thời tổ chức chương trình ngoại khóa về phòng chống tham nhũng trong tháng 11/2023.
b) Đối với học sinh lớp 10,11
- Về xây dựng kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, kế hoạch giáo dục của giáo viên, kế hoạch bài dạy:

+ Hình thức: Xây dựng theo biểu mẫu được hướng dẫn tại Công văn số 1045/SGDĐT-GDTrH ngày 13/05/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 (Phụ lục 1- kế hoạch dạy học môn học; Phụ lục 2- kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục do TTCM, nhóm trưởng CM xây dựng; Phụ lục 3- kế hoạch giáo dục của giáo viên do giáo viên xây dựng dựa trên kế hoạch chung của tổ; Phụ lục 4- kế hoạch bài dạy).

+ Nội dung: 

Phụ lục 1: Bao gồm kế hoạch dạy học các môn học (bắt buộc, tự chọn, chuyên đề tự chọn). Nội dung căn cứ vào chương trình tổng thể ở từng bộ môn do Bộ Giáo dục ban hành. Ngoài chương trình tổng thể môn Lịch sử thực hiện theo Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 3/8/2022 thì các môn học và hoạt động giáo dục khác thực hiện chương trình tổng thể môn học theo thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. 
Phụ lục 2: Khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục, các tổ xây dựng các chủ đề như: tham quan, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, ngoại khoá… theo quy mô khối. 

Thời gian hoàn thành: Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục môn học, phân phối chương trình và trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày 26/8/2023. 
- Về hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: thực hiện theo Phụ lục 5- sổ chủ nhiệm lớp được hướng dẫn tại Công văn số 2214/SGDĐT-GDTrH. 
- Về đánh giá xếp loại học sinh: thực hiện theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 quy định về đánh giá xếp loại học sinh. Riêng môn Ngữ văn còn phải nghiên cứu thêm Công văn số 2010//SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.
- Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thực hiện theo Công văn số 2156/SGDĐT-GDTrH ngày 24/08/2023 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm cấp trung học trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 348/KH-SGDĐT ngày 21/3/2023 của Sở GDĐT về tăng cường công tác triển khai văn hóa học đường theo hướng gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hoá học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, phòng chống tệ nạn xã hội; giáo dục quyền con người; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; giáo dục chăm sóc mắt và phòng chống mù, loà cho học sinh; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, quốc phòng và an ninh; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục thông qua di sản; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; giáo dục tăng cường năng lực số, chuyển đổi số và các nội dung giáo dục lồng ghép phù hợp khác theo quy định.
c) Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học 

Xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kĩ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu, nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh trong quá trình dạy học; việc xây dựng kế hoạch bài dạy bảo đảm đủ thời gian để học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập đã đặt ra, tránh việc áp dụng hình thức, khuôn mẫu trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy. Tiến trình dạy học mỗi bài học được xây dựng thành các hoạt động học với mục tiêu, nội dung, sản phẩm học tập cụ thể mà học sinh phải hoàn thành, cách thức thực hiện linh hoạt để tổ chức dạy học phát huy tính tự học, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Đối với môn Lịch sử, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn sử liệu khác nhau để tái hiện, phục dựng lịch sử một cách khoa học, khách quan, chân thực; đồng thời gắn với hoạt động thực hành, thực tiễn nhằm phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh trong dạy học Lịch sử. Đối với môn Ngữ văn, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học môn Ngữ văn theo hướng dẫn tại Công văn số 2010/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.

Khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy hứng thú học tập của học sinh, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hoá thế giới. Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản trong dạy học một số môn học, hoạt động giáo dục phù hợp.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động dạy học và quản lý giáo dục của các cấp theo lộ trình, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình dạy học và quản trị nhà trường. 

d) Thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá

Thực hiện việc đánh giá học sinh trung học phổ thông theo quy định tại Công văn số 2391/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2022 về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh THCS, THPT từ năm học 2022-2023 và hướng dẫn tập huấn tại Công văn số 1832/SGDĐT-GDTrH ngày 21/7/2023 của Sở GDĐT về việc tập huấn về kiểm tra, đánh giá theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT (đối với cấp THPT); xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp với kế hoạch dạy học; không kiểm tra, đánh giá vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; đối với CT GDPT 2006, không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
Thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá áp dụng cho đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra phục vụ cho đánh giá định kì các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kì thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Đối với môn Ngữ văn, tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 2010/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2022 của Sở GDĐT đối với lớp 10 và lớp 11; khuyến khích giáo viên vận dụng kiểm tra, đánh giá theo Công văn này đối với lớp 12. Đối với môn Lịch sử, tăng cường các câu hỏi nhằm khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ; câu hỏi mở tạo điều kiện cho học sinh tự biểu đạt chính kiến của mình về các vấn đề lịch sử, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ sự kiện, ngày tháng, địa điểm, số liệu… một cách máy móc.

Việc kiểm tra, đánh giá cụm chuyên đề học tập lựa chọn của cấp Trung học phổ thông được thực hiện theo khoản 3, Điều 6 tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi nhận vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh thuộc học kì khi kết thúc dạy học cụm chuyên đề học tập.

Đối với học sinh chuyển đổi môn học thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 65/SGDĐT-GDTrH ngày 10/01/2023 của Sở GDĐT. Tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học tính đến thời điểm kiểm tra và được thực hiện tương tự như bài kiểm tra, đánh giá định kì. Kết quả kiểm tra, đánh giá được ghi vào Sổ theo dõi và đánh giá học sinh, tại cột Ghi chú của môn học, thuộc học kì II; đồng thời ghi vào Học bạ tại ô “Kết quả học tập, rèn luyện trong hè”

Về việc kiểm tra, đánh giá lại theo quy định Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp có quyền được đánh giá lại đối với các môn học chưa đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 14. Trường hợp học sinh không có nguyện vọng được đánh giá lại tất cả các môn học chưa đạt yêu cầu thì nhà trường có thể cho học sinh được lựa chọn số môn học để được đánh giá lại và sử dụng kết quả đánh giá lại để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến theo quy định, có quy định và hướng dẫn sử dụng việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến khi áp dụng cho các môn học và hoạt động giáo dục, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực; đánh giá đúng năng lực của học sinh. 
e) Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp; tổ chức khảo sát nhu cầu học tập các môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh lớp 9 để chủ động chuẩn bị cho học sinh vào học lớp 10; tăng cường tư vấn hướng nghiệp theo định hướng nghề nghiệp cấp trung học phổ thông. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện giáo dục STEM trong trường trung học bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo hướng dẫn tại Công văn số 1732/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2020 của Sở GDĐT về việc thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

 Định hướng hiệu quả việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và sau trung học phổ thông theo học các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh; tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp trong trường trung học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về lựa chọn nghề nghiệp, khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp của học sinh trung học.


3. Tổ chức dạy thêm, học thêm 
a) Mục đích, yêu cầu 
Thực hiện đúng quy định trong công tác tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Công văn số 798/SGDĐT-GDTrH ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường.
Tăng cường công tác quản lý của nhà trường đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được tự nguyện tham gia học tập, bồi dưỡng  nâng cao kiến thức, phát triển năng lực. Trên cơ sở đó tiếp cận với các kiến thức chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. 

b) Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, tổ chức phân lớp học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo lớp học lực của học sinh.

Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

Khi xét duyệt danh sách và phân công giáo viên dạy thêm cần ưu tiên đối với giáo viên dạy giỏi, giáo viên có trình độ trên chuẩn.

c) Đối tượng dạy thêm

Căn cứ vào đơn đăng ký nguyện vọng học thêm các bộ môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD (lớp 12). 

d) Đội ngũ giáo viên
Đội ngũ giáo viên đăng ký tham gia dạy thêm có đủ trình độ, năng lực chuyên môn theo quy định, có nguyện vọng và lòng nhiệt tình, trách nhiệm khi tham gia dạy thêm trong nhà trường.
Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

e) Nội dung dạy thêm

- Các tổ nhóm thống nhất nội dung dạy thêm. Tập trung bồi dưỡng, củng cố các kiến thức môn học cho học sinh, tăng cường rèn luyện kỹ năng làm bài, trình bày bài, hướng dẫn học sinh tự học. Các nội dung được Hiệu trưởng phê duyệt và trước khi thực hiện. 

- Tổ chức dạy học theo chuyên đề, chủ đề, chủ điểm, theo từng dạng bài phù hợp đối tượng học sinh. 

f) Mức thu và chi tiền học thêm
Mức thu theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Định quy định mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định và có sự thỏa thuận mức thu với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Mức chi theo quy định hiện hành và được thống nhất trong Hội nghị viên chức và người lao động đầu năm học. 
g) Thời gian dạy thêm: Ba buổi chiều trong tuần, mỗi buổi không quá 4 tiết. Vào lớp từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 45 phút.

Không được tổ chức dạy thêm, học thêm vào các tháng 6, 9 hàng năm (trừ việc ôn tập thi tốt nghiệp THPT đối với lớp 12); các ngày nghỉ Lễ, Tết do Nhà nước quy định.


4. Hoạt động trải nghiệm


Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế lịch sử địa phương.

Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu rõ lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp của nhân dân huyện nhà, yêu thích môn học Lịch sử.

Thời gian: Tháng 12/2023.

Đối tượng: Học sinh khối lớp 10.
Địa điểm: Tượng đài khu chiến tích Đèo Nhông, Phù Mỹ, Bình Định .
Nội dung: Tổ chức cho HS học tập, giao lưu ở khu chiến tích Đèo Nhông. Tìm hiểu văn hóa, xã hội, lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân huyện nhà. Học sinh làm các dự án học tập dưới dạng: viết bài, quay video, làm phóng sự, đưa tin,... theo phong cách ngôn ngữ báo chí. 
Hình thức: Tham quan thực tế kết hợp giao lưu. 
Kinh phí dự trù khoảng: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. 
Tổ chức thực hiện: Giao giáo viên dạy Nội dung giáo dục địa phương phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp 10, giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 lên kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình trải nghiệm, trình Hiệu trưởng phê duyệt, triển khai thực hiện. 

5. Hoạt động hướng nghiệp

 a) Mục tiêu
Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đẩy mạnh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Nâng cao chất lượng công tác phân luồng, hướng nghiệp. 
b) Giải pháp thực hiện 
Giáo dục học sinh ý thức giữ vệ sinh trường lớp, khu vực xung quanh trường. Thường xuyên, thực hiện phong trào “sạch trường, đẹp lớp” gắn với nếp sống văn minh. Bố trí lao động thường xuyên, lao động đột xuất khoa học, hiệu quả; giáo viên chủ nhiệm phải tham gia quản lý học sinh, thông qua hoạt động này nhằm giáo dục tình yêu lao động cho các em. 
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông, lựa chọn các nghề phổ thông phù hợp với thực tiễn. 

Thực hiện đầy đủ nội dung của hoạt động giáo dục hướng nghiệp; tích cực tìm hiểu về thị trường lao động, thực hiện tốt hoạt động định hướng, phân luồng sau khi tốt nghiệp, phấn đấu giảm số lượng học sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng mà định hướng các em lựa chọn học các ngành, nghề ph hợp, dễ có việc làm. 
Ngay từ đầu năm học, từ đầu cấp học, ban tư vấn hướng nghiệp tổ chức rà soát nguyện vọng của học sinh thuộc các đối tượng: học sinh có nguyện vọng đậu vào các trường Đại học, học sinh đi học nghề, học sinh đi du học, học sinh đi xuất khẩu lao động,... để tập trung phân luồng, đầu tư dạy học và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. 
c) Dự kiến kết quả đạt được 

- Dạy đầy đủ hướng nghiệp 35 tiết/năm học/khối lớp.
- Phối hợp với các trường Đại học - Cao đẳng – THCN tổ chức ít nhất 1 buổi tư vấn tuyển sinh cho học sinh lớp 12.

- Tổ tư vấn học sinh của trường thuyền xuyên tư vấn hướng nghệp cho học sinh.
- Trường đạt tiêu chuẩn ”Xanh - Sạch - Đẹp”. 

6. Hoạt động ngoại khóa
a) Ngoại khóa phòng, chống tham nhũng 
Thời gian: Tháng 11/2023
Đối tượng: Học sinh khối lớp 12
Địa điểm: Trường THPT Bình Dương
Nội dung và hình thức: Tổ chức hội thi, sân khấu hóa dưới dạng tiểu phẩm, hoạt cảnh phòng chống tham nhũng
Kinh phí: Từ nguồn kinh phí không tự chủ do cấp trên cấp trong dự toán. 
Tổ chức thực hiện: Giao cho tổ Văn-Sử-GDCD phối hợp tổ Tiếng Anh, Địa lí xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chương trình ngoại khóa trình Hiệu trưởng phê duyệt; Đoàn trường và các tổ chức liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch. 
b) Giáo dục bảo vệ môi trường 
Thời gian: Tháng 10/2023
Địa điểm: Trường THPT Bình Dương
Đối tượng: Học sinh khối lớp 10.
Nội dung: Giáo dục bảo vệ môi trường
Hình thức: Tổ chức hội thi, sân khấu hóa. 
Điều kiện đảm bảo: Đoàn trường hỗ trợ sân khấu, tổ chức, chương trình văn nghệ... Có sự phối hợp của toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường. 
Kinh phí dự tr khoảng: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. 
Tổ chức thực hiện: Giao cho tổ Lý- Tin- CN và tổ Hóa -Sinh xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và chương trình ngoại khóa trình Hiệu trưởng phê duyệt; Đoàn trường và các tổ chức liên quan phối hợp triển khai thực hiện tốt kế hoạch. 
c) Ngoại khóa phòng chống tội phạm, An toàn giao thông
Thời gian: Tháng 03/2024
Đối tượng: Học sinh khối lớp 11.
Địa điểm: Trường THPT Bình Dương
Hình thức: Tổ chức tuyên truyền, hội thi, sân khấu hóa
Nội dung: Giáo dục về phòng chống tội phạm, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông và thực hiện văn hóa giao thông cho học sinh.
Điều kiện đảm bảo: Phối hợp với Công an thị trấn Bình Dương, Công an huyện Phù Mỹ. Thực hiện tốt tuyên truyền, vận động học sinh tham gia cuộc thi, sự tham gia cố vấn của giáo viên chủ nhiệm. 
Kinh phí dự trù khoảng: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. 
Tổ chức thực hiện: Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với tổ Toán- Thể dục- QPAN, Chi đoàn GV, GVCN xây dựng kế hoạch, nội dung Hội thi trình Hiệu trưởng phê duyệt; Tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, các đội thi. 
7. Hoạt động giáo dục thể chất, y tế học đường 
a) Mục tiêu
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. 
b) Giải pháp thực hiện 
Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, tuyển chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp. 

Tổ chức các hoạt động TDTT cấp trường, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi thể dục thể thao quan tâm đến tính hiệu quả và kế thừa; giáo viên thể dục thể thao có kế hoạch thành lập và huấn luyện đội tuyển tham gia Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao các cấp và đạt kết quả cao. 
Thực hiện tốt việc tích hợp giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân vào các môn học. Tổ chức duy trì nền nếp vệ sinh buổi sáng, thể dục giữa giờ để tạo môi trường học tập gần gũi, thân thiện đối với học sinh. 
Xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn sáng, xanh, sạch, an toàn; xây dựng môi trường lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường. 
Các tổ chức, đoàn thể thường xuyên phối hợp theo dõi, nhắc nhở thực hiện tốt việc giữ gìn “sạch trường, đẹp lớp”; làm tốt công tác tuyên truyền phòng tránh các loại bệnh học đường; xây dựng quy trình phân loại rác trong nhà trường, xây dựng công trình tiêu hủy rác. 
Phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng, bệnh viện huyện tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, tiến hành lập sổ y bạ theo dõi sức khỏe cho các em theo đúng quy định; tổ chức các câu lạc bộ Sức khỏe; quản lý trang thiết bị phòng y tế, không để học sinh sử dụng không đúng mục đích. 
c) Dự kiến kết quả đạt được 
- 100% HS tham gia Bảo hiểm y tế. 

- Hằng tháng đều tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh nhà trường và vệ sinh Đài tưởng niệm Liệt sỹ thị trấn Bình Dương.
- Có học sinh đạt giải điền kinh, TDTT cấp tỉnh. 
8. Hoạt động Giáo dục Quốc phòng An ninh; An ninh trật tự, an toàn giao thông, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. 
a) Mục tiêu: Thực hiện tốt kế hoạch GDQPAN; tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể, tuyên truyền, ký cam kết về an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội. 
b) Giải pháp thực hiện
Thực hiện đầy đủ kế hoạch GDQPAN theo quy định, tổ chức dạy đúng, đủ chương trình, xây dựng kế hoạch dạy học tập trung phần thực hành nghiêm túc; tham gia đầy đủ các lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; 
Tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, kết hợp với tổ chức Đoàn các cấp, Công an tổ chức sinh hoạt chuyên đề an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, bạo lực học đường; 
Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc chấp hành điều lệ, nội quy của nhà trường, kịp thời phát hiện những học sinh có những biểu hiện sai lệch để kịp thời điều chỉnh. Xử lý nghiêm những học sinh vi phạm k luật; 
Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh xây dựng môi trường thân thiện; Phối hợp với Công an xã trong công tác giữ gìn trật tự xung quanh trường. Nâng cao vai trò của Ban đại diện CMHS để quản lý học sinh; 
Thực hiện tốt tuyên truyền phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong nhà trường; Phân công trực cơ quan vào các ngày lễ, Tết phấn đấu không xảy ra những trường hợp mất trật tự an toàn trong đơn vị; 
100% giáo viên và học sinh ký cam kết và thực hiện tốt ATGT, nội quy nhà trường; không để xảy ra cháy nổ trong đơn vị; không bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; ngăn ch n kịp thời các tệ nạn, bạo lực xâm nhập học đường. 
c) Dự kiến kết quả đạt được 
Không có học sinh: vi phạm pháp luật, vi phạm tệ nạn xã hội, bị đuối nước, bị tai nạn giao thông, vi phạm bạo lực học đường; 
100% giáo viên và học sinh ký cam kết và thực hiện tốt ATGT, nội quy nhà trường. 

9. Tham gia, tổ chức các kỳ thi, cuộc thi 

a) Đối với học sinh 

- Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường, lựa chọn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (nếu Sở GDĐT tổ chức).

- Tổ chức cuộc thi học sinh giỏi cấp trường lớp 10,11 các môn Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử, lựa chọn học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh (nếu Sở tổ chức Thi HSG lớp 11). Thời gian: Tháng 11/2023.
- Tổ chức giải bóng chuyền cấp trường 
Thời gian: Tháng 09/2023
Địa điểm: Trường THPT Bình Dương
Nội dung: Bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ 
Hình thức: Thi đấu đồng đội 
Điều kiện đảm bảo: 
+ Thành lập BTC, tổ trọng tài giải bóng chuyền cấp trường. 
+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ sân bãi đảm bảo. 
+ Kinh phí dự trù khoảng: 5.000.000 đồng 
Tổ chức thực hiện: Lãnh đạo chỉ đạo Ban cơ sở vật chất đảm bảo về điều kiện thực hiện; Hội đồng Thi đua, khen thưởng thực hiện đúng chế độ theo quy định ở Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác. 
Đoàn TN, nhóm Thể dục- QPAN xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ các thành viên, tham mưu thành lập Ban tổ chức, tổ trọng tài trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
 - Tham gia giải bóng chuyền cấp huyện 
Thời gian: Tháng 10/2023
Địa điểm: Trường THPT An Lương
Nội dung: Bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ 
Hình thức: Thi đấu đồng đội 
Điều kiện đảm bảo: 
+ Thành lập BHL đội bóng chuyền nam, nữ; lập danh sách đội tuyển bóng chuyền nam, nữ tham gia giải cấp huyện.

+ Chuẩn bị cơ sở vật chất, dụng cụ sân bãi tập luyện đảm bảo. 
+ Kinh phí dự trù khoảng: Thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
Tổ chức thực hiện: Lãnh đạo chỉ đạo Ban cơ sở vật chất đảm bảo về điều kiện thực hiện; Hội đồng Thi đua, khen thưởng thực hiện đúng chế độ theo quy định ở Quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác. 
Đoàn TN, nhóm Thể dụ- QPAN xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ các thành viên, tham mưu thành lập Ban HL, danh sách đội tuyển trình Hiệu trưởng phê duyệt. 
- Tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức.
b) Đối với giáo viên

- Hướng dẫn học sinh tham gia thi KHKT cấp tỉnh; bồi dưỡng học sinh giỏi chuẩn bị tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 12 và lớp 11 cấp tỉnh (nếu Sở tổ chức).

- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi/ chủ nhiệm giỏi cấp trường, chuẩn bị điều kiện để tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

- Tổ chức thi viết sáng kiến cấp trường, tham gia các cuộc thi, hội thi do các cấp tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Công tác quản lý, chỉ đạo 
Lãnh đạo nhà trường chịu trách nhiệm điều hành, phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân, tổ chức, xây dựng đầy đủ, chi tiết các kế hoạch tác nghiệp để điều hành và thực hiện nhiệm vụ; Định kỳ, hàng tháng có tổng kết, báo cáo, rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ trước Chi bộ và trước Hội đồng nhà trường. 

Lãnh đạo nhà trường gương mẫu đi đầu trong công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; Hiệu trưởng phải nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường; xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên; Tổ chức kiểm tra, ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện; Trao đổi kinh nghiệm công tác giữa các trường trong tỉnh. 

Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi một cách nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của học sinh. Đổi mới việc kiểm tra đánh giá môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng chấm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của học sinh...
Phối hợp với Công đoàn, đoàn trường và các tổ chức khác để thực hiện tốt công tác dân vận, tuyên truyền để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm bắt đầy đủ quan điểm, nội dung chương trình hành động để tạo sự đồng thuận trong đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. 
Tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tác nghiệp của tổ chuyên môn; hướng dẫn giáo viên thực hiện; Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; Thực hiện kịp thời chế độ báo cáo với Hiệu trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, của giáo viên. 

2. Trách nhiệm của giáo viên, nhân viên

Giáo viên phải thay đổi, đổi mới phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt, nhuần nhuyễn và hiệu quả các phương pháp dạy học; tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực; đa dạng hóa các hình thức học tập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho học sinh. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của giáo viên; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn, trung thực trong học tập... 

Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... 
3. Công tác kiểm tra 

Chú trọng công tác kiểm tra nội bộ thường xuyên nhằm xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của viên chức và các bộ phận trong nhà trường, qua đó phân tích nguyên nhân để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những mặt chưa đạt nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo trong nhà trường, đồng thời đề xuất các giải pháp phát huy ưu điểm.
Tăng cường công tác quản lý và duy trì kỷ cương, nề nếp hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của viên chức và các bộ phận trong nhà trường.

Công tác kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện, trực tiếp các nội dung và đối tượng trong nhà trường, phải được thực hiện trên nguyên tắc: thủ trưởng vừa là chủ thể kiểm tra vừa là đối tượng kiểm tra.

Xem xét đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng kiểm tra trên cơ sở đối chiếu với những qui định của văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn của các cấp quản lý về mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế kiểm tra, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời định hướng, khuyến khích đối tượng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.
4. Chế độ thông tin, báo cáo 
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và các bộ phận thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy trình, thời hạn báo cáo; Các thông tin, số liệu báo cáo phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng thực tế;  Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, số liệu báo cáo khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo do mình cung cấp. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng để có sự điều chỉnh kịp thời./.
	Nơi nhận:
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Hội đồng trường (để báo cáo);
- Công đoàn, Đoàn TN (phối hợp);
- Phó Hiệu trưởng;        thực hiện
- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VT-A.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tấn Bảo


PHỤ LỤC 1: BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10, NĂM HỌC 2023-2024
HỌC KÌ 1
	Môn/Tuần (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	54

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	54

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	54

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	GDQP-AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	HĐTN-HN
	Sinh hoạt CĐ+CLB 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	
	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	14
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	GDKT-PL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Số tiết môn học lựa chọn/lớp/tuần 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	144

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	TỰ CHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số tiết/ Tuần
(kể cả tự chọn)
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	29
	29
	25
	504


HỌC KÌ 2
	Môn/Tuần (T)
	T 19
	T 20
	T 21
	T 22
	T 23
	T 24
	T 25
	T 26
	T 27
	T 28
	T 29
	T 30
	T 31
	T 32
	T 33
	T 34
	T 35
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	51

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	51

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	51

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDQP-AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	HĐTN-HN
	Sinh hoạt chủ đề
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	
	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	15
	306

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDKT-PL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Số tiết môn học lựa chọn/lớp/tuần 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	136

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	TỰ CHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số tiết/ Tuần
(kể cả tự chọn)
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	30
	30
	30
	26
	493


PHỤ LỤC 2: BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11, NĂM HỌC 2023-2024
HỌC KÌ 1
	Môn/Tuần (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	54

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	54

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	54

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	GDQP-AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	HĐTN-HN
	Sinh hoạt chủ đề
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	
	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Lịch sử
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	35

	
	GDĐP
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19
	19
	14
	323

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	GDKT-PL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Số tiết môn học lựa chọn/lớp/tuần 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	144

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	TỰ CHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số tiết/ Tuần
(kể cả tự chọn)
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	30
	30
	30
	25
	521


HỌC KÌ 2
	Môn/Tuần (T)
	T 19
	T 20
	T 21
	T 22
	T 23
	T 24
	T 25
	T 26
	T 27
	T 28
	T 29
	T 30
	T 31
	T 32
	T 33
	T 34
	T 35
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	51

	
	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	51

	
	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	2
	51

	
	GDTC
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDQP-AN
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	HĐTN-HN
	Sinh hoạt chủ đề
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	
	Sinh hoạt dưới cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	
	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDĐP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	18
	18
	18
	15
	290

	MÔN HỌC LỰA CHỌN
	Vật lí 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Sinh học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Địa lí
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GDKT-PL
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	CN
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	Số tiết môn học lựa chọn/lớp/tuần 
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	136

	CĐ học tập lựa chọn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	51

	TỰ CHỌN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tổng số tiết/ Tuần
(kể cả tự chọn)
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	29
	29
	29
	26
	477


PHỤ LỤC 3: BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12, NĂM HỌC 2023-2024
HỌC KÌ 1
	Môn/TUẦN (T)
	T 1
	T 2
	T 3
	T 4
	T 5
	T 6
	T 7
	T 8
	T 9
	T 10
	T 11
	T 12
	T 13
	T 14
	T 15
	T 16
	T 17
	T 18
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC
	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	2
	72

	
	Tin học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	35

	
	Vật lý
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	36

	
	Công nghệ Lý
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	Sinh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	
	Sử
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	35

	
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	2
	54

	
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	
	GD QP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	27
	27
	19
	457

	Tổng số tiết TC/Tuần
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Chào cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Hướng nghiệp
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	1
	5

	Ngoài giờ lên lớp
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	2
	10

	Phòng chống tham nhũng
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tổng số tiết/ Tuần
	28
	28
	30
	29
	30
	28
	30
	28
	28
	27
	29
	28
	27
	28
	29
	29
	29
	24
	509


                                                                                                   HỌC KÌ 2
	Môn/TUẦN (T)
	T 19
	T 20
	T 21
	T 22
	T 23
	T 24
	T 25
	T 26
	T 27
	T 28
	T 29
	T 30
	T 31
	T 32
	T 33
	T 34
	T 35
	Tổng thời lượng/ môn

	 MÔN HỌC BẮT BUỘC

	Toán
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	51

	
	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Vật lý
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	34

	
	Công nghệ Lý
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Hóa học
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	34

	
	Sinh
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	25

	
	Ngữ văn
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	51

	
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	34

	
	Ngoại ngữ
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	2
	51

	
	Thể dục
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	34

	
	GD QP
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Tổng số tiết bắt buộc/Tuần
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	24
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	28
	17
	399

	Tổng số tiết TC/Tuần
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Chào cờ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Sinh hoạt lớp
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	17

	Hướng nghiệp
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	4

	Ngoài giờ lên lớp
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	8

	Tổng số tiết/ Tuần
	26
	29
	26
	26
	26
	29
	26
	26
	25
	28
	25
	25
	25
	28
	25
	30
	19
	444


2

